  
PHIẾU BÀI TẬP 1
I/ Trắc nghiệm:
Câu  1 : Nhận xét nào sau đây đúng với đoạn trích “ Sông nước Cà Mau”?
   A. Văn bản miêu tả cảnh quan ở vùng cực Nam Nam Bộ.
   B. Văn bản miêu tả cảnh quan ở vùng đồng bằng Trung Bộ.
   C. Văn bản miêu tả cảnh quan ở vùng đồng bằng Nam Bộ.
   D. Văn bản miêu tả cảnh quan ở vùng rừng miền Tây Nam Bộ.
 Câu 2 : Vị trí của người miêu tả trong đoạn trích “Sông nước Cà Mau” là ở đâu?
A. Trên con thuyền xuôi theo các kênh rạch. 
B. Trên đường bộ bám theo các kênh rạch.
C. Từ trên cao nhìn bao quát toàn cảnh.
D. Ngồi một nơi và tưởng tượng ra.                                               
 Câu 3:Dòng nào sau đây nói không đúng ấn tượng chung của người miêu tả về cảnh quan thiên nhiên sông nước Cà Mau? 
   A. Không gian rộng lớn.                                            B. Một màu xanh bao trùm.
   C. Sông ngòi, kênh rạch chi chít.                               D. Thuyền bè đi lại tấp nập.
Câu 4: Ở vùng Cà Mau, người ta gọi tên đất, tên sông theo cách nào?
   A. Theo những danh từ mĩ lệ.                                   B. Theo thói quen đời sống.        
   C. Theo cách của ông cha để lại.                              D. Theo đặc điểm riêng biệt.
Câu 5: Trong câu văn “Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về năm Căn”, những cụm động từ: chèo thoát, đổ ra, xuôi về có tác dụng gì?
A. Thông báo sự hoạt động của người chèo thuyền
B. Miêu tả sự hùng vĩ của các dòng kênh rạch, sông ngòi.
C. Thông báo hành trình của con thuyền.
D. Thông báo trạng thái hoạt động của con thuyền trong những khung cảnh kênh rạch, sông ngòi khác nhau.
Câu 6: Câu nào sau đây thể hiện đầy đủ nhất sự độc đáo của chợ Năm Căn?
A. Chợ sầm uất, có nhiều hàng hóa, người mua bán đông vui, nhộn nhịp.   
B. Ánh đèn chợ rực rỡ chiếu sáng trên mặt nước như những khu phố nổi.
C. Đi lại mua bán bằng thuyền, có thể mua bán trao đổi mọi hàng hóa ngay trên thuyền.
D. Chợ họp trên sông, thuyền bán hàng len lỏi mọi nơi, người mua bán thuộc nhiều dân tộc, có thể mua mọi thứ mà không cần ra khỏi thuyền.                 
II/ Tự luận: 
Câu 1 : Bài văn miêu tả cảnh gì ? Theo trình tự như thế nào ? Em hãy hình dung vị trí quan sát của người miêu tả. Vị trí ấy có thuận lợi gì trong việc quan sát và miêu tả ?
Câu 2 :  Viết một đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp vùng Cà Mau qua bài “Sông nước Cà Mau”
Câu 3 : Em hãy đọc kĩ lại đoạn văn từ “Thuyền chúng tôi chèo thoát qua đến sương mù và khói sóng ban mai” và trả lời các câu hỏi sau :
a) Trong câu "Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ, Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn" có những động từ nào chỉ cùng một hoạt động của con thuyền ? Nếu thay đổi trình tự những động từ ấy trong câu thì có ảnh hưởng gì đến nội dung được diễn đạt hay không ? Nhận xét về sự chính xác và tinh tế trong cách dùng từ của tác giả ở câu này. 
b) Tìm trong đoạn văn những từ miêu tả màu sắc của rừng đước và nhận xét về cách miêu tả màu sắc của tác giả.
Câu 4: Những chi tiết, hình ảnh nào về chợ Năm Căn thể hiện được sự tấp nập, đông vui, trù phú và độc đáo của chợ vùng Cà Mau ?
Câu 5: Tìm và phân tích tác dụng của các hình ảnh so sánh trong bài văn?
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Bài tập 1: Đọc đoạn văn sau để trả lời câu hỏi:
      Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa  thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi.
      Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn ở một bụi cỏ bùm tum. Tôi đáp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.
1. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào? Tác giả là ai? Tác phẩm có đoạn trích trên được kể bằng ngôi kể thứ mấy? Nêu tác dụng của việc sử dụng ngôi kể này?
2. Vì sao nhân vật “tôi” trong đoạn trích trên lại “Vừa thương vừa ăn năn tội mình”?
3. Tìm CN, VN của các câu văn trong đoạn trích trên và cho biết cấu tạo của chúng.
4. Theo em bài học đường đời đầu tiên mà nhân vật “tôi” rút ra cho mình là gì? Bài học này có tác dụng gì trong cuộc đời phiêu lưu của Dế Mèn sau này?
Bài tập 2:Trong đoạn trích có bao nhiêu nhân vật? Những nhân vật nào tham gia vào câu chuyện? Dựa vào đâu để khẳng định điều này? Việc Dế Mèn xưng "tôi" (tự kể về mình) có tác dụng gì?
Bài tập 3:Hãy đọc kĩ đoạn văn từ đầu bài đến sắp đứng đầu thiên hạ rồi, sau đó:
a, Ghi lại các chi tiết miêu tả ngoại hình và hành động của Dế Mèn. Nhận xét về trình tự và cách miêu tả trong đoạn văn.
b, Tìm những tính từ miêu tả hình dáng và tính cách Dế Mèn trong đoạn văn. Thay thế một số từ ấy bằng những từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa rồi rút ra nhận xét về cách dùng từ ấy của tác giả.
Bài tập 4: Lập bảng so sánh Dế Mèn và Dế Choắt về ngoại hình, tính cách, suy nghĩ? Theo em, Dế Choắt có vai trò gì trong cuộc đời của Dế Mèn?
Bài tập 5: Kết thúc văn bản, nhà văn viết “Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ  về bài học đường đời đầu tiên.”. Hãy đóng vai Dế Mèn và viết lại cảm xúc, tâm trạng của Dế Mèn lúc bấy giờ bằng một đoạn văn khoảng 10 câu.
Bài 6: Viết một đoạn văn khoảng 10 câu trình bày cảm nhận của con về nhận vật Dế Mèn. Đoạn văn có sư dụng 1 phó từ và một hình ảnh so sánh ( Gạch chân và có chú thích)
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Bài 1: Cho đoạn văn:
        Tôi quyết định làm một việc mà tôi vẫn coi khinh: xem trộm những bức tranh của Mèo. Dường như mọi thứ có trong ngôi nhà của chúng tôi đều được nó đưa vào tranh.Mặc dù nó vẽ bằng những nét to tướng, nhưng ngay cả cái bát múc cám lợn, sứt một miếng cũng trở nên ngộ nghĩnh. Co mèo vằn vào tranh còn to hơn cả con hổ nhưng nét mặt lại vô cùng dễ mến. Có cảm tưởng nó biết mọi việc chúng tôi làm và lơ đi vì không chấp trẻ em. Gấp lại những bức tranh của Mèo, tôi lén trút ra một tiếng thở dài…
                                                                        (Tạ Duy Anh- Bức tranh của em gái tôi)
1. Tại sao nhân vật tôi lại xem trộm những bức tranh của em, một việc mà nhân vật vẫn coi khinh?
2.Chi tiết “Gấp lại những bức tranh của Mèo, tôi lén trút ra một tiếng thở dài” cho em hiểu điều gì về nhân vật tôi ?
Bài 2: Đoạn kết của truyện “Bức tranh của em gái tôi” có viết:
        Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng: “Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy!”
1.Vì sao nhân vật tôi lại “không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá”?
2. Đoạn kết đã hé mở những ý nghĩa của truyện. Theo em đó là ý nghĩa nào?
3. Đọc truyện, em dành thiện cảm cho nhân vật nào? Vì sao?
Bµi 3: Trong c¸c nh©n vËt trong truyÖn, ai lµ nh©n vËt trung t©m? V× sao em l¹i cho nh©n vËt ®ã lµ nh©n vËt trung t©m cña t¸c phÈm?
Bµi 4: Ai lµ ng­êi gi÷ vai trß ng­êi kÓ chuyÖn? T¹i sao t¸c gi¶ l¹i ®Ó nh©n vËt Êy kÓ chuyÖn chø kh«ng ph¶i nh©n vËt kh¸c? T¸c dông?
Bài 5: Viết một đoạn văn khoảng 10 câu phân tích diễn biến tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh đạt giải của Kiều Phương. 
Bài 6: Viết bài văn  miêu tả quang cảnh mùa xuân trên quê hương con. 
Bài 7: Viết bài văn miêu tả phiên chợ ngày Tết ở quê hương con.
